
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 63 đường Phạm Thận Duật, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

25/06/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ Y TẾ HINODE

0109683795

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Bệnh viện

8620

2. Hoạt động y tế dự phòng 8691

3. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 8692

4. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Cơ sở dịch vụ y tế 

8699(Chính)

5. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

6. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

7. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

8. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

9. Thu gom rác thải độc hại
Chi tiết: thu gom rác thải y tế

3812

10. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
Chi tiết: Xử lý và tiêu hủy rác thải y tế

3822

11. Xây dựng nhà để ở 4101

12. Xây dựng nhà không để ở 4102

13. Chuẩn bị mặt bằng
(không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây 
dựng)

4312

14. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ các loại bị cấm)

4620

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ Y TẾ 
HINODE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HINODE MEDICAL SERVICES SUPPLY 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HINODE MEDICAL SERVICES ., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0986833938 
Email:

Fax:
Website:
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6.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 600.000

15. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

16. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

18. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết : buôn bán máy móc thiết bị y tế

4659

19. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn tre nứa, gỗ cây và gỗ chế biến - Buôn bán 
xi măng - Buôn bán gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi - Bán kinh xây 
dựng - Bán buôn sơn, véc ni - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị 
vệ sinh - Bán buôn đồ ngũ kim

4663

20. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: buôn bán hóa chất khác( trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp)

4669

21. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

22. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

23. Quảng cáo
(không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

24. Cho thuê xe có động cơ 7710

25. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

26. Đại lý du lịch 7911

27. Điều hành tua du lịch 7912

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN HIẾU

Phương Nhị, Xã 
Liên Ninh, Huyện 
Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 120.000 1.200.000.000 20,000

0010890078
67

2 BÙI VĂN 
ĐIỆP

Xóm 10 , thôn 
Tây Xá , Xã 
Hoàng Kim, 
Huyện Mê Linh, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 120.000 1.200.000.000 20,000

B8358034
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3 NGUYỄN 
XUÂN ĐẠI

2306,A2, CC An 
Bình City, Hoàng 
20,, Phường Cổ 
Nhuế 1, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 60.000 600.000.000 10,000

0010830137
10

4 NGUYỄN 
XUÂN NAM

Văn Trì,  Phường 
Minh Khai, Quận 
Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

180.000 1.800.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 180.000 1.800.000.000 30,000

0330840000
54

5 PHẠM 
THANH TÙNG 

Số 4, Ngách 
337/75, Tổ 36, 
Phường Dịch 
Vọng, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 120.000 1.200.000.000 20,000

B7369248

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033084000054
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Văn Trì,  Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Văn Trì,  Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN XUÂN NAM Nam

25/01/1984 Kinh Việt Nam

29/05/2014 Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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